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TOÁN TƯ DUY HÀNG TUẦN LỚP 3 – PHIẾU SỐ 24 
THÁNG 12 – TUẦN 02 – ĐÁP ÁN 

Chú ý: Học sinh làm bài, trình bày và so sánh với lời giải thầy gửi. Bài nào sai, các 
em nên làm lại để hiểu kỹ hơn nữa bài toán đó.  

Kiên trì – bền bỉ nhất định sẽ hiệu quả! 
Bài 1.  
Rú, Mận và Quyên mỗi bạn có một chú chó cưng. Chú chó vàng không 

phải là của Quyên. Cả chú chó Phóc và chú chó Vàng đều không phải là 

của Mận. Vậy tên chú chó cưng của mỗi bạn là gì? 

 Vàng Phóc Vện 

Rú    

Mận    

Quyên    

 

 
 Vàng Phóc Vện 

Rú OK X X 

Mận X X OK 

Quyên X OK X 

Bài 2.  
Một chiếc rổ, một chiếc tô bằng sứ và một chiếc tô bằng nhựa được sử 
dụng để đựng các loại trái cây khác nhau. Tô bằng nhựa không đựng 
quýt. Tô bằng sứ không đựng lê. Mận không đựng trong tô bằng nhựa và 
rổ. Em có thể tìm ra loại dụng cụ nào đựng loại trái cây nào không? 
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 Quýt Lê Mận 

Rổ    

Tô sứ    

Tô nhựa    

 

 
 Quýt Lê Mận 

Rổ OK X X 

Tô sứ X X OK 

Tô nhựa X OK X 

 
Bài 3. Tại một bữa tuyên dương trước lớp, mọi đứa trẻ đều được tặng một 
cái bút. Các cái bút có thể là màu đỏ, xanh hoặc màu cam. Cái bút màu đỏ 
không phải là của Dân. Bo không muốn bút màu xanh. Đức không muốn 
bút màu cam hoặc màu đỏ. Vậy, mỗi đứa trẻ nhận được bút màu gì? 

 Đỏ Xanh Cam 

Dân    

Bo    

Đức    

 
Hướng dẫn giải 

 Đỏ Xanh Cam 

Dân X X OK 
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Bo OK X X 

Đức X OK X 

 
Bài 4. Có bốn bạn Phúc, Long, Lân, Cường cùng tham gia một cuộc chạy 
100m. 

Phúc: Tớ đã thắng Long đấy. 

Lân: Còn tớ lại chạy chậm hơn Long. 

Cường: Phúc làm sao so được với tớ. 

Hãy tìm vị trí của bốn bạn trong cuộc đua. 

Hướng dẫn giải: 

Vì Phúc nói Phúc thắng Long nên Phúc về trước Long. Lân nói Lân chạy 

châm hơn Long, Cường nói Phúc không đọ được với mình (tự tin gớm) 

nên ta có thứ tự 4 bạn như sau: 

Cường  Phúc  Long  Lân 

Bài 5. Tài Em, Phong và Lê làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Một 
người là nha sĩ, hai người còn lại một người là giáo viên và một người là 
bộ đội. 

Tài Em nhiều tuổi hơn là người giáo viên. 

Lê không cùng tuổi với giáo viên. 

Người là bộ đội và Tài Em không phải là bạn thân của nhau. 

Bạn có thể tìm ra nghề nghiệp của từng người hay không? 

 Nha sĩ Giáo viên Bộ đội 

Tài Em    

Phong    

Lê    
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 Nha sĩ Giáo viên Bộ đội 

Tài Em OK X X 

Phong X OK X 

Lê X X OK 

 
Hướng dẫn giải: (bài này khá khó) 
Vì Tài Em nhiều tuổi hơn người giáo viên, do đó Tài Em không là giáo viên. 
Người bộ độ và Tài Em không phải là bạn thân của nhau nên Tài Em không phải 
là bộ đội. 
Vậy Tài Em là nha sĩ.  
Lại có Lê không cùng tuổi với người giáo viên nên Lê không phải là giáo viên. Tài 
Em cũng không phải là giáo viên do đó Phong là giáo viên. 
Còn lại Lê là bộ đội. 
 
 
 
 
 
 


